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      Họ và Tên        
 
      Ngày   tháng   năm   
 
 

Bài Tập Tại Lớp #8 (tiếp theo) 
 

Bài Số 17- Oi, Ôi, Ơi 
Vần Ôi 
 

1. Cái chổi – the broom 

 

5. Môi – lips  
 

 

2. Đôi – pair 
(Đôi giày – a pair of shoes)  

 

6. Ngồi – sit  
        Chổ ngồi – a seat 

   

3. Cái gối – pillow 

 

7. Từ chối – refuse 
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4. Bà nội – grandmother 
 (father’s side) 

  

8. Vội vã – hurry, in a hurry  

 
 


